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CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ được triển khai từ năm 2004. UBND tỉnh đã có Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 13/8/2004 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tại Chỉ thị số 10/2005/CT-UBND ngày 26/4/2005, UBND tỉnh cũng đề cập chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác này... Trên cơ sở đó, đến nay công tác kiểm tra, xử lý văn bản bước đầu đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, hiệu lực và hiệu quả của văn bản được ban hành; từng bước lập lại trật tự, kỷ cương, nâng cao chất lượng trong công tác ban hành văn bản trên địa bàn toàn tỉnh.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh mới chỉ được quán triệt và triển khai thực hiện tốt ở tỉnh, còn ở cấp huyện và cấp xã, công tác này vẫn chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức nên việc chỉ đạo, triển khai thực hiện và kết quả đạt được chưa cao. Còn tình trạng có nhiều văn bản do các cấp, địa phương trong tỉnh ban hành có những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản khác, không phù hợp với thực tế, thậm chí không phù hợp với các quy định của pháp luật... nhưng chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời nên vẫn được áp dụng, làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung của nhà nước và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân; đồng thời tác động không tốt đến hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật của các cấp chính quyền địa phương của tỉnh.
Để công tác kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả; đồng thời, để triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản, UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện những nội dung sau:
1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tham mưu kiểm tra, xử lý văn bản:
Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tăng thêm biên chế và năng lực hoạt động của Phòng Văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp, để tham mưu giúp tỉnh quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác văn bản nói chung, trong đó có công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản do các cấp chính quyền của tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật; tiến hành tổ chức xây dựng đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản khi có đủ các điều kiện cần thiết.
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức, kiện toàn Phòng Pháp chế, công chức pháp chế chuyên trách ở cơ quan mình theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ, để giúp Thủ trưởng cơ quan trong việc phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản.
UBND các huyện - thành phố có trách nhiệm củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, tăng thêm biên chế cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố để các đơn vị này bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra, xử lý văn bản và chỉ đạo kiện toàn các Ban Tư pháp theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004 của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở huyện, thành phố mình.
Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tham mưu kiểm tra, xử lý văn bản, về cơ bản phải được hoàn thành trong năm 2006 và tiếp tục được kiện toàn trong những năm tiếp theo. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các nội dung chỉ đạo trên đây.
2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu kiểm tra, xử lý văn bản:
Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản cho cán bộ Pháp chế, cán bộ làm công tác Văn phòng của các sở, ban, ngành ở tỉnh; cán bộ Pháp chế HĐND, cán bộ làm công tác Văn phòng HĐND - UBND và cán bộ Tư pháp của các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Trên cơ sở nội dung tập huấn ở tỉnh, Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản cho các cán bộ phụ trách các phòng, ban ở huyện, thành phố; cho cán bộ phụ trách Văn phòng và Trưởng, Phó Ban Tư pháp của các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương mình. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp các huyện, thành phố về nội dung tập huấn.
3. Đảm bảo các điều kiện cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản:
Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan của UBND tỉnh và HĐND, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn phải ưu tiên cấp kinh phí, trang thiết bị làm việc và các điều kiện đảm bảo khác cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản; huy động các nguồn lực để xây dựng và từng bư­ớc tin học hoá hệ cơ sở dữ liệu văn bản của địa phương phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản.
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu tổ chức triển khai việc phát hành Công báo của tỉnh theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam; đồng thời tổ chức cho các cơ quan của tỉnh và UBND các huyện - thành phố đấu nối vào mạng tin học diện rộng của tỉnh, để thông qua đó khai thác có hiệu quả dữ liệu Công báo điện tử của Chính phủ được truyền tải trên mạng... nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp và các Ban Tư pháp có trách nhiệm tham mưu thường xuyên tổ chức rà soát và hệ thống hoá văn bản do HĐND, UBND cùng cấp thuộc địa phương mình ban hành, thông qua đó nhằm lập hệ cơ sở dữ liệu văn bản của địa phương phục vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương.
Trong thời hạn chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày ký ban hành, các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành phải được gửi đến Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp, cơ quan Pháp chế của Bộ - ngành ở Trung ương có liên quan đến lĩnh vực điều chỉnh của văn bản và Sở Tư pháp; các văn bản do HĐND, UBND huyện - thành phố ban hành phải được gửi đến Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp; các văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành phải được gửi đến Phòng Tư pháp và Ban Tư pháp, để kiểm tra theo quy định của pháp luật.
Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản được đảm bảo theo hướng dẫn tại Thông tư số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cụ thể về vấn đề này. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cấp kinh phí đảm bảo cho các hoạt động cần thiết của công tác này theo đúng quy định.
4. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản ở các cấp:
- Các cơ quan có liên quan từ tỉnh đến huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; xử lý kịp thời và đúng quy định của pháp luật đối với các văn bản có nội dung trái pháp luật đã đư­ợc phát hiện trong quá trình kiểm tra văn bản; kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế những quy định trong các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra.
- Ở tỉnh: Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tự kiểm tra, xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với các văn bản do UBND tỉnh ban hành; đồng thời tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản do các cơ quan, đơn vị ở tỉnh và do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành.
Các cơ quan, ban, ngành ở tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản khi có yêu cầu của Sở Tư pháp.
- Ở cấp huyện: HĐND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc tự kiểm tra, xử lý đối với các văn bản do mình ban hành. Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành phố có trách nhiệm giúp HĐND thực hiện nhiệm vụ này.
UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản của cấp xã thuộc huyện, thành phố mình; tự kiểm tra, xử lý đối với các văn bản do mình ban hành; đồng thời tiến hành kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản do các cơ quan, đơn vị ở huyện, thành phố hoặc do HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố mình ban hành. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có trách nhiệm giúp UBND thực hiện nhiệm vụ này.
- Ở cấp xã: Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tự kiểm tra, xử lý đối với các văn bản do mình ban hành.
- Thông qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, các cơ quan có chức năng tổ chức các đợt kiểm tra văn bản ở các cấp chính quyền của tỉnh.
Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra văn bản tại các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp có kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra văn bản tại các xã, phường, thị trấn ở huyện, thành phố mình.
Từ nay đến hết tháng 6/2006, các địa phương tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý văn bản đang còn hiệu lực pháp luật do mình ban hành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2006 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
- Ngoài ra, khi được phát hiện hoặc khi có ý kiến, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các phương tiện thông tin đại chúng và của cá nhân công dân đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức Quyết định, Chỉ thị của UBND hoặc Nghị quyết của HĐND, và văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng do cơ quan không có thẩm quyền (không phải là HĐND, UBND các cấp) ban hành, thì cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản phải kịp thời tự kiểm tra, xử lý đối với văn bản đó. Nếu không tự kiểm tra, xử lý kịp thời thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, xử lý văn bản đó theo quy định của pháp luật.
5. Chế độ báo cáo và trách nhiệm triển khai thực hiện:
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành ở tỉnh, HĐND, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động và khẩn trương có biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này; định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo kết quả với UBND tỉnh - thông qua Sở Tư pháp (các xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả về HĐND, UBND các huyện, thành phố để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh). Riêng báo cáo của HĐND, UBND cấp dưới báo cáo với HĐND, UBND cấp trên trực tiếp, được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phải đề cao kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ triệt để nguyên tắc pháp chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bản; không được căn cứ vào tính đặc thù của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình mà tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
Giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời giúp UBND tỉnh tổng hợp kết quả báo cáo với Chính phủ theo định kỳ sáu tháng và hàng năm.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời báo cáo với UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) xem xét, xử lý.
 

	 
Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (để báo cáo);
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